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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC TSCĐ CỦA BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2025
(Đính kèm Thư mời chào giá số  16  /GM-BVLVT ngày  04  tháng  03  năm 2025)
	STT
	Tài sản
	Năm đưa
 vào sử dụng
	Số lượng tài sản
	Đơn giá
	Nguyên giá
	 Tỷ lệ hao mòn 2024 
	Tổng hao mòn
	Giá trị còn lại

	I
	TÀI SẢN DỰ ÁN
	
	
	
	
	
	
	17.784.508.087

	1
	Kinh sinh hiển vi (Đèn khe) (Sinh hiển vi khám mắt)
	2020
	1
	325.550.953
	325.550.953
	12,5%
	169.286.496
	156.264.458

	2
	Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc
	2020
	1
	336.052.597
	336.052.597
	12,5%
	174.747.351
	161.305.246

	3
	Đén soi đáy mắt (Máy chụp hình đáy mắt)
	2020
	1
	945.147.929
	945.147.929
	12,5%
	491.476.924
	453.671.005

	4
	Hệ thống chụp cắt võng mạc (OCT) và chụp mạch máu đáy mắt (Angiovue)
	2020
	1
	2.730.427.352
	2.730.427.352
	12,5%
	1.419.822.222
	1.310.605.129

	5
	Máy laser Yag
	2020
	1
	945.147.929
	945.147.929
	12,5%
	491.476.924
	453.671.005

	6
	Máy siêu âm A/B (Máy siêu âm A-B scan)
	2020
	1
	640.600.263
	640.600.263
	12,5%
	333.112.137
	307.488.127

	7
	Kính hiển vi phẫu thuật mắt (có camera)
	2020
	1
	840.131.493
	840.131.493
	12,5%
	436.868.376
	403.263.117

	8
	Hệ thống phẫu thuật nội soi tai mũi họng
	2020
	1
	1.289.700.000
	1.289.700.000
	12,5%
	670.644.000
	619.056.000

	9
	Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát
	2020
	1
	3.879.500.000
	3.879.500.000
	12,5%
	2.017.340.000
	1.862.160.000

	10
	Máy siêu âm doppler màu 4D
	2020
	1
	1.989.500.000
	1.989.500.000
	12,5%
	1.034.540.000
	954.960.000

	11
	Máy ly tâm đa năng
	2020
	1
	149.300.000
	149.300.000
	12,5%
	77.636.000
	71.664.000

	12
	Hệ thống CT-Scanner 128 lát cắt/vòng quay
	2020
	1
	22.980.000.000
	22.980.000.000
	12,5%
	11.949.600.000
	11.030.400.000

	II
	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
	
	
	
	
	
	
	50.251.572.564

	13
	Tủ kệ thuốc 1.95x2.3m
	2017
	1
	13.200.000
	13.200.000
	12,5%
	11.550.000
	1.650.000

	14
	Tủ kệ thuốc 2.00x2.3m
	2017
	1
	13.300.000
	13.300.000
	12,5%
	11.637.500
	1.662.500

	15
	Tủ kệ thuốc 1.2x2.3m
	2017
	1
	7.750.000
	7.750.000
	12,5%
	6.781.250
	968.750

	16
	Tủ kệ thuốc 1x2.3m
	2017
	1
	6.800.000
	6.800.000
	12,5%
	5.950.000
	850.000

	17
	Kệ hồ sơ
	2017
	1
	107.716.400
	107.716.400
	12,5%
	94.251.850
	13.464.550

	18
	Máy lạnh DAIKIN FTKS25GVMV 1HP
	2017
	5
	14.625.960
	73.129.800
	12,5%
	63.988.575
	9.141.225

	19
	Máy lạnh DAIKIN FTKS35GVMV 1.5HP
	2017
	2
	15.867.267
	31.734.534
	12,5%
	27.767.717
	3.966.817

	20
	Máy lạnh DAIKIN FTKS50GVMV 2HP
	2017
	1
	23.317.266
	23.317.266
	12,5%
	20.402.608
	2.914.658

	21
	Máy lạnh DAIKIN FTKS35GVMV 1.5HP
	2017
	3
	20.320.433
	60.961.300
	12,5%
	53.341.137
	7.620.162

	22
	Máy lạnh DAIKIN FTKC50QVMV 2HP
	2017
	4
	19.500.000
	78.000.000
	12,5%
	68.250.000
	9.750.000

	23
	Máy lạnh DAIKIN FTKS60GVMV 2.5HP
	2017
	1
	37.024.700
	37.024.700
	12,5%
	32.396.613
	4.628.088

	24
	Máy lạnh DAIKIN FTKS35GVMV 1.5HP
	2017
	2
	14.704.200
	29.408.400
	12,5%
	25.732.350
	3.676.050

	25
	Máy lạnh DAIKIN FTKC50QVMV 2HP
	2017
	1
	22.500.000
	22.500.000
	12,5%
	19.687.500
	2.812.500

	26
	Máy đo SPO2
	2018
	2
	18.900.000
	37.800.000
	12,5%
	30.240.000
	7.560.000

	27
	Cưa cắt bột dùng điện
	2018
	1
	12.000.000
	12.000.000
	12,5%
	9.600.000
	2.400.000

	28
	Máy định vị chóp Raypex 6
	2018
	1
	26.500.000
	26.500.000
	12,5%
	21.200.000
	5.300.000

	29
	Bộ dụng cụ nẹp chi trên
	2018
	1
	60.500.000
	60.500.000
	12,5%
	48.400.000
	12.100.000

	30
	Tủ ấm
	2018
	1
	61.600.000
	61.600.000
	12,5%
	49.280.000
	12.320.000

	31
	Máy đốt điện
	2018
	1
	41.340.000
	41.340.000
	12,5%
	33.072.000
	8.268.000

	32
	Khoan pin
	2018
	1
	98.500.000
	98.500.000
	12,5%
	78.800.000
	19.700.000

	33
	Khoan pin
	2018
	1
	98.500.000
	98.500.000
	12,5%
	78.800.000
	19.700.000

	34
	Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống
	2018
	1
	127.120.000
	127.120.000
	12,5%
	101.696.000
	25.424.000

	35
	Bộ kéo sường mổ gan
	2018
	1
	58.000.000
	58.000.000
	12,5%
	46.400.000
	11.600.000

	36
	Dụng cụ cắt chỉ
	2018
	1
	29.000.000
	29.000.000
	12,5%
	23.200.000
	5.800.000

	37
	Máy đo SPO2
	2018
	2
	18.900.000
	37.800.000
	12,5%
	30.240.000
	7.560.000

	38
	Máy nén khí
	2018
	1
	38.500.000
	38.500.000
	12,5%
	30.800.000
	7.700.000

	39
	Bồn rửa tiệt trùng 03 ngăn, 03 vòi nước
	2018
	1
	79.000.000
	79.000.000
	12,5%
	63.200.000
	15.800.000

	40
	Máy cạo vôi răng TPC - Mỹ
	2018
	1
	16.000.000
	16.000.000
	12,5%
	12.800.000
	3.200.000

	41
	Xe đẩy tiêm thuốc cấp cứu
	2018
	1
	16.500.000
	16.500.000
	12,5%
	13.200.000
	3.300.000

	42
	Bồn rửa tay đạp chân inox
	2018
	1
	13.500.000
	13.500.000
	12,5%
	10.800.000
	2.700.000

	43
	Ống kính soi HD
	2018
	1
	160.000.000
	160.000.000
	12,5%
	128.000.000
	32.000.000

	44
	Kéo phẫu thuật nội soi Metzenbaum
	2018
	1
	34.244.100
	34.244.100
	12,5%
	27.395.281
	6.848.820

	45
	Hệ thống hỗ trợ thở áp lực dương NCPAP
	2018
	1
	50.000.000
	50.000.000
	12,5%
	40.000.000
	10.000.000

	46
	Máy lạnh Daikin 1HP inverter
	2018
	3
	11.000.000
	33.000.000
	12,5%
	24.750.000
	8.250.000

	47
	Hệ thống oxy âm tường
	2018
	17
	12.474.647
	212.069.000
	12,5%
	169.655.200
	42.413.800

	48
	Máy điện tim 6 cần
	2018
	1
	75.600.000
	75.600.000
	12,5%
	60.480.000
	15.120.000

	49
	Bồn rửa tiệt trùng 03 ngăn, 03 hộc tủ
	2018
	1
	79.000.000
	79.000.000
	12,5%
	63.200.000
	15.800.000

	50
	Kềm mạng kim KOH, ruột làm bằng wonfram cacbua, 
tay cầm thẳng có khóa, hàm cong sang trái
	2018
	1
	27.820.000
	27.820.000
	12,5%
	22.256.000
	5.564.000

	51
	Camera
	2018
	5
	5.009.400
	25.047.000
	12,5%
	18.785.250
	6.261.750

	52
	Bộ vi xử lý HPE DL380 Gen9 E5-2620V4 Kit 817927-B21
	2018
	1
	18.474.500
	18.474.500
	12,5%
	14.779.601
	3.694.900

	53
	CR Cassette + IP MD 4.0T
	2018
	3
	27.500.000
	82.500.000
	12,5%
	66.000.000
	16.500.000

	54
	Bồn ngâm dụng cụ 02 hộc
	2018
	3
	15.500.000
	46.500.000
	12,5%
	37.200.000
	9.300.000

	55
	Bồn ngâm dụng cụ 03 hộc
	2018
	1
	19.500.000
	19.500.000
	12,5%
	15.600.000
	3.900.000

	56
	Bồn ngâm dụng cụ 01 hộc
	2018
	1
	9.300.000
	9.300.000
	12,5%
	7.440.000
	1.860.000

	57
	Tủ 04 hộc kéo
	2018
	2
	11.500.000
	23.000.000
	12,5%
	18.400.000
	4.600.000

	58
	Kềm gắp dị vật
	2018
	1
	13.275.000
	13.275.000
	12,5%
	10.620.000
	2.655.000

	59
	Kẹp phẫu tích không san chắn
	2018
	2
	19.350.000
	38.700.000
	12,5%
	30.960.000
	7.740.000

	60
	Giường hồi sức 3 tay quay HK-9017
	2018
	3
	19.082.700
	57.248.100
	12,5%
	45.798.481
	11.449.620

	61
	Giường hồi sức 3 tay quay HK-9017
	2018
	5
	19.082.700
	95.413.500
	12,5%
	76.330.801
	19.082.700

	62
	Thang máy
	2018
	2
	293.437.377
	586.874.754
	12,5%
	440.156.066
	146.718.689

	63
	Hội trường
	2018
	1
	1.595.066.923
	1.595.066.923
	10,0%
	957.040.154
	638.026.769

	64
	Máy lạnh Toshiba Ras - H18PKCVG
	2018
	1
	16.772.500
	16.772.500
	12,5%
	12.579.375
	4.193.125

	65
	Máy lạnh Toshiba Ras - H13QKSG
	2018
	1
	12.422.500
	12.422.500
	12,5%
	9.316.875
	3.105.625

	66
	Hệ thống khí y tế khu cải tạo 3 tầng
	2018
	1
	295.471.868
	295.471.868
	12,5%
	236.377.495
	59.094.373

	67
	Máy lạnh Daikin
	2018
	4
	23.348.160
	93.392.640
	12,5%
	70.044.480
	23.348.160

	68
	Xe đẩy tiêm thuốc
	2019
	4
	24.500.000
	98.000.000
	12,5%
	68.600.000
	29.400.000

	69
	Cụm container làm kho chứa hồ sơ bệnh án
	2019
	2
	82.500.000
	165.000.000
	5,0%
	41.250.000
	123.750.000

	70
	Xe đẩy tiêm thuốc
	2019
	1
	24.500.000
	24.500.000
	12,5%
	15.925.000
	8.575.000

	71
	Bộ dụng cụ nội soi cắt đốt u xơ tiền liệt tuyến
	2019
	1
	81.977.000
	81.977.000
	12,5%
	53.285.050
	28.691.950

	72
	Máy lạnh Daikin 1,5HP
	2019
	3
	18.173.210
	54.519.630
	12,5%
	34.074.769
	20.444.861

	73
	Máy lạnh Daikin 2,0HP
	2019
	2
	27.775.000
	55.550.000
	12,5%
	34.718.750
	20.831.250

	74
	Máy lạnh Daikin 1,5HP
	2019
	10
	12.882.700
	128.827.000
	12,5%
	80.516.875
	48.310.125

	75
	Máy lạnh Daikin 2,0HP
	2019
	3
	22.562.667
	67.688.000
	12,5%
	42.305.000
	25.383.000

	76
	Máy lạnh Daikin 1,0HP
	2019
	2
	13.387.000
	26.774.000
	12,5%
	16.733.750
	10.040.250

	77
	Máy lạnh Daikin 1,5HP
	2019
	2
	16.687.000
	33.374.000
	12,5%
	20.858.750
	12.515.250

	78
	Máy lạnh Daikin 2,0HP
	2019
	3
	23.287.000
	69.861.000
	12,5%
	43.663.125
	26.197.875

	79
	Máy lạnh Daikin 2,5HP
	2019
	2
	30.877.000
	61.754.000
	12,5%
	38.596.250
	23.157.750

	80
	Kính hiển vi 2 thị kính (LED)
	2019
	2
	50.000.000
	100.000.000
	12,5%
	65.000.000
	35.000.000

	81
	Máy ly tâm
	2019
	1
	155.000.000
	155.000.000
	12,5%
	100.750.000
	54.250.000

	82
	Bàn kéo nắn chấn thương chỉnh hình
	2019
	1
	220.000.000
	220.000.000
	12,5%
	143.000.000
	77.000.000

	83
	Hệ thống điện (xây lắp)
	2019
	1
	15.711.976.477
	15.711.976.477
	12,5%
	10.998.337.365
	4.713.639.112

	84
	Thiết bị (hệ thống điện)
	2019
	1
	12.809.688.476
	12.809.688.476
	12,5%
	8.966.744.293
	3.842.944.183

	85
	Hạ tầng CNTT
	2019
	1
	2.175.980.426
	2.175.980.426
	12,5%
	1.523.179.904
	652.800.522

	86
	Thiết bị hạ tầng CNTT
	2019
	1
	5.740.919.738
	5.740.919.738
	12,5%
	4.018.626.947
	1.722.292.791

	87
	Phần mềm CNTT
	2019
	1
	2.911.374.359
	2.911.374.359
	12,5%
	2.037.953.496
	873.420.863

	88
	Thang máy
	2019
	2
	485.521.771
	971.043.542
	12,5%
	606.899.360
	364.144.182

	89
	Xây lắp thang máy và ME
	2019
	1
	2.218.722.169
	2.218.722.169
	12,5%
	1.386.694.836
	832.027.333

	90
	Xe đẩy tiêm thuốc
	2020
	4
	24.500.000
	98.000.000
	12,5%
	50.960.000
	47.040.000

	91
	Giường y tế 2 tay quay HK-9006
	2020
	10
	10.699.500
	106.995.000
	12,5%
	55.637.400
	51.357.600

	92
	Xe đẩy tiêm thuốc
	2020
	5
	19.500.000
	97.500.000
	12,5%
	50.700.000
	46.800.000

	93
	CR Cassette + IP MD4.0T
	2020
	5
	27.500.000
	137.500.000
	12,5%
	71.500.000
	66.000.000

	94
	Xe đẩy tiêm thuốc
	2020
	5
	19.500.000
	97.500.000
	12,5%
	50.700.000
	46.800.000

	95
	Máy lạnh Daikin inverter 1,0HP
	2020
	6
	14.696.000
	88.176.000
	12,5%
	44.088.000
	44.088.000

	96
	Máy lạnh Daikin inverter 2,0HP
	2020
	3
	25.476.000
	76.428.000
	12,5%
	38.214.000
	38.214.000

	97
	Máy lạnh Daikin inverter 2,5HP
	2020
	1
	33.396.000
	33.396.000
	12,5%
	16.698.000
	16.698.000

	98
	Máy vi tính
	2020
	6
	10.637.000
	63.822.000
	20,0%
	51.057.600
	12.764.400

	99
	Trang thiết bị y tế BVQ2
	2020
	1
	294.800.000
	294.800.000
	12,5%
	153.296.000
	141.504.000

	100
	Kéo phẫu thuật loại Metzenbaum
	2020
	1
	33.868.800
	33.868.800
	12,5%
	17.611.776
	16.257.024

	101
	Kìm kẹp lưỡng cực 5x330mm, có lỗ
	2020
	1
	52.531.200
	52.531.200
	12,5%
	27.316.224
	25.214.976

	102
	Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát
	2020
	1
	187.000.000
	187.000.000
	12,5%
	97.240.000
	89.760.000

	103
	Bộ dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình
	2020
	1
	69.426.000
	69.426.000
	12,5%
	36.101.520
	33.324.480

	104
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng
	2020
	1
	62.063.000
	62.063.000
	12,5%
	32.272.760
	29.790.240

	105
	Máy vi tính
	2020
	5
	11.022.000
	55.110.000
	20,0%
	44.088.000
	11.022.000

	106
	Máy siêu âm màu xách tay 2 đầu dò
	2020
	1
	794.455.774
	794.455.774
	12,5%
	413.117.003
	381.338.771

	107
	Máy nội soi phế quản mềm (dùng pin)
	2020
	1
	399.790.648
	399.790.648
	12,5%
	207.891.138
	191.899.510

	108
	Máy laser Fractional S-CO2
	2020
	1
	633.514.411
	633.514.411
	12,5%
	329.427.494
	304.086.917

	109
	Bộ sụng cụ phẫu thuật nội soi sản
	2020
	1
	358.786.479
	358.786.479
	12,5%
	186.568.970
	172.217.509

	110
	Máy X-Quang nha + Sendor kỹ thuật số
	2020
	1
	297.280.225
	297.280.225
	12,5%
	154.585.717
	142.694.508

	111
	Máy chụp toàn cảnh sọ nghiêng kỹ thuật số và Cone Beam
	2020
	1
	2.342.363.155
	2.342.363.155
	12,5%
	1.218.028.840
	1.124.334.315

	112
	Máy cắt đốt cao tần
	2020
	1
	642.740.349
	642.740.349
	12,5%
	334.224.981
	308.515.368

	113
	Bộ khung cố định đầu phẫu thuật sọ não
	2020
	1
	389.539.606
	389.539.606
	12,5%
	202.560.595
	186.979.011

	114
	Máy khoan não tự động
	2020
	1
	999.476.620
	999.476.620
	12,5%
	519.727.843
	479.748.778

	115
	Optic phẫu thuật nội soi ổ bụng, sản khoa 0 độ
	2020
	2
	153.765.634
	307.531.268
	12,5%
	159.916.259
	147.615.009

	116
	Máy kích thích trị liệu
	2020
	1
	112.761.465
	112.761.465
	12,5%
	58.636.061
	54.125.404

	117
	Máy lạnh Daikin 1 Hp Inverter
	2020
	1
	10.560.000
	10.560.000
	12,5%
	5.280.000
	5.280.000

	118
	Máy lạnh Daikin 1.5 Hp Inverter
	2020
	2
	13.860.000
	27.720.000
	12,5%
	13.860.000
	13.860.000

	119
	Máy lạnh Daikin 2.5 Hp âm trần Inverter
	2020
	2
	34.760.000
	69.520.000
	12,5%
	34.760.000
	34.760.000

	120
	Máy lạnh Daikin 4,0 Hp âm trần Inverter
	2020
	2
	43.560.000
	87.120.000
	12,5%
	43.560.000
	43.560.000

	121
	Máy phun khử trùng
	2020
	2
	65.000.000
	130.000.000
	12,5%
	67.600.000
	62.400.000

	122
	Máy đo độ Ph DA
	2020
	1
	18.800.000
	18.800.000
	12,5%
	9.776.000
	9.024.000

	123
	Bộ máy vi tính
	2020
	10
	9.130.000
	91.300.000
	20,0%
	73.040.000
	18.260.000

	124
	LCD AOC E270 SWN
	2020
	10
	2.277.000
	22.770.000
	20,0%
	18.216.000
	4.554.000

	125
	UPS APC 650VA
	2020
	10
	1.100.000
	11.000.000
	20,0%
	8.800.000
	2.200.000

	126
	Máy lạnh Daikin 1 Hp Inverter
	2020
	8
	10.340.000
	82.720.000
	12,5%
	41.360.000
	41.360.000

	127
	Máy lạnh Daikin 1.5 Hp Inverter
	2020
	2
	13.860.000
	27.720.000
	12,5%
	13.860.000
	13.860.000

	128
	Máy lạnh Daikin 2,0 Hp Inverter
	2020
	2
	21.560.000
	43.120.000
	12,5%
	21.560.000
	21.560.000

	129
	Máy lạnh Daikin 2,5 Hp Inverter
	2020
	1
	27.500.000
	27.500.000
	12,5%
	13.750.000
	13.750.000

	130
	Bộ đọc kỹ thuật số cho Hệ thống X-Quang
	2020
	1
	856.800.000
	856.800.000
	12,5%
	445.536.000
	411.264.000

	131
	Khoan pin
	2020
	1
	125.000.000
	125.000.000
	12,5%
	65.000.000
	60.000.000

	132
	Phòng chì cho máy X-Quang nha khoa (CS2200) và máy Cone beam CT (CS 8100SC 3D)
	2020
	1
	133.880.000
	133.880.000
	12,5%
	69.617.600
	64.262.400

	133
	Khu cách ly tập trung quận 02
	2020
	1
	1.815.885.000
	1.815.885.000
	6,7%
	484.478.118
	1.331.406.882

	134
	Tủ mát Alashka 500 lít
	2021
	2
	12.650.000
	25.300.000
	20,0%
	15.180.000
	10.120.000

	135
	Tủ mát Alashka 450 lít
	2021
	2
	11.550.000
	23.100.000
	20,0%
	13.860.000
	9.240.000

	136
	Máy vi tính
	2021
	10
	12.067.000
	120.670.000
	20,0%
	72.402.000
	48.268.000

	137
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	2021
	1
	44.000.000
	44.000.000
	12,5%
	17.600.000
	26.400.000

	138
	Máy lạnh Daikin 1.0 Hp Inverter
	2021
	2
	13.504.562
	27.009.124
	12,5%
	10.128.422
	16.880.703

	139
	Máy lạnh Daikin 2.0 Hp Inverter
	2021
	2
	22.524.562
	45.049.124
	12,5%
	16.893.422
	28.155.703

	140
	Máy lạnh Daikin 2.5 Hp Inverter
	2021
	4
	31.874.563
	127.498.252
	12,5%
	47.811.845
	79.686.408

	141
	Máy lạnh Daikin 1.0 Hp Inverter
	2021
	2
	48.894.725
	97.789.450
	12,5%
	36.671.044
	61.118.406

	142
	Máy lạnh Daikin 1.5 Hp Inverter
	2021
	2
	50.803.225
	101.606.450
	12,5%
	38.102.419
	63.504.031

	143
	Camera hồng ngoại model DH-TPC-BF3221-T
	2021
	1
	62.300.000
	62.300.000
	12,5%
	23.362.500
	38.937.500

	144
	Máy lạnh Daikin 1.0 Hp Inverter
	2021
	9
	12.014.200
	108.127.800
	12,5%
	40.547.925
	67.579.875

	145
	Máy lạnh Daikin 1.5 Hp Inverter
	2021
	6
	14.984.200
	89.905.200
	12,5%
	33.714.450
	56.190.750

	146
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	2021
	2
	41.800.000
	83.600.000
	12,5%
	33.440.000
	50.160.000

	147
	Tủ lạnh bảo quản túi máu
	2021
	1
	196.900.000
	196.900.000
	20,0%
	118.140.000
	78.760.000

	148
	Tủ lạnh âm sâu - 86oC
	2021
	1
	164.000.000
	164.000.000
	20,0%
	98.400.000
	65.600.000

	149
	Máy lạnh Daikin 1.0 Hp Inverter
	2021
	3
	11.812.533
	35.437.599
	12,5%
	13.289.100
	22.148.499

	150
	Máy lạnh Daikin 1.5 Hp Inverter
	2021
	3
	14.562.533
	43.687.599
	12,5%
	16.382.850
	27.304.749

	151
	Máy lạnh Daikin 2.0 Hp Inverter
	2021
	3
	22.812.534
	68.437.602
	12,5%
	25.664.101
	42.773.501

	152
	Máy vi tính Core I3
	2021
	10
	12.210.000
	122.100.000
	20,0%
	73.260.000
	48.840.000

	153
	Máy điện tim 6 cần ECG-1250K
	2021
	2
	80.000.000
	160.000.000
	12,5%
	64.000.000
	96.000.000

	154
	Máy vi tính Core I3
	2021
	10
	13.090.000
	130.900.000
	20,0%
	78.540.000
	52.360.000

	155
	Máy Scan HP 3500
	2021
	1
	17.600.000
	17.600.000
	20,0%
	10.560.000
	7.040.000

	156
	Monitor 5 thông số
	2021
	4
	40.000.000
	160.000.000
	12,5%
	64.000.000
	96.000.000

	157
	Monitor 6 thông số
	2021
	18
	54.000.000
	972.000.000
	12,5%
	388.800.000
	583.200.000

	158
	Máy giúp thở di động
	2021
	15
	240.000.000
	3.600.000.000
	12,5%
	1.440.000.000
	2.160.000.000

	159
	Tủ lạnh âm sâu - 86oC
	2021
	1
	440.000.000
	440.000.000
	20,0%
	264.000.000
	176.000.000

	160
	Máy vi tính Core I3
	2021
	6
	15.601.667
	93.610.000
	20,0%
	56.166.000
	37.444.000

	161
	CR Cassette + IP MD 4.0T
	2022
	4
	27.500.000
	110.000.000
	12,5%
	31.428.572
	78.571.428

	162
	CR Cassette + IP MD 1.0T
	2022
	2
	27.500.000
	55.000.000
	12,5%
	15.714.286
	39.285.714

	163
	Khung phẫu thuật cột sống ngực lưng nằm sấp, có khung bằng thép dùng để đặt lên bàn thường để chụp C-Arm 2D
	2022
	1
	145.000.000
	145.000.000
	12,5%
	41.428.572
	103.571.428

	164
	UPS Online 10KVA/10KW RACK
	2022
	1
	75.600.000
	75.600.000
	12,5%
	21.600.000
	54.000.000

	165
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	2022
	1
	44.000.000
	44.000.000
	12,5%
	12.571.428
	31.428.572

	166
	Hệ thống kiểm soát ra vào BV bằng mã QR
	2022
	1
	118.800.000
	118.800.000
	20,0%
	59.400.000
	59.400.000

	167
	Máy điện tim 6 cần ECG-1250K
	2022
	1
	80.000.000
	80.000.000
	12,5%
	22.857.142
	57.142.858

	168
	Hệ thống hút khí gây mê dư AGS sử dụng cho 04 phòng mổ
	2022
	1
	452.217.150
	452.217.150
	12,5%
	129.204.900
	323.012.250

	169
	Máy lạnh Daikin 1.0 Hp Inverter
	2022
	4
	10.010.000
	40.040.000
	12,5%
	11.440.000
	28.600.000

	170
	Máy lạnh Daikin 1.5 Hp Inverter
	2022
	4
	12.430.000
	49.720.000
	12,5%
	14.205.714
	35.514.286

	171
	Máy lạnh Daikin 2.0 Hp Inverter
	2022
	1
	19.250.000
	19.250.000
	12,5%
	5.500.000
	13.750.000

	172
	Máy lạnh Daikin 2.5 Hp Inverter
	2022
	2
	27.060.000
	54.120.000
	12,5%
	15.462.858
	38.657.142

	173
	Máy vi tính Core I3
	2022
	10
	12.375.000
	123.750.000
	20,0%
	61.875.000
	61.875.000

	174
	Máy vi tính Core I3
	2022
	3
	13.475.000
	40.425.000
	20,0%
	20.212.500
	20.212.500

	175
	Máy tính xách tay DELL VOSTRO
	2022
	3
	14.850.000
	44.550.000
	20,0%
	22.275.000
	22.275.000

	176
	Máy lạnh âm trần Daikin 4.0 Hp Inverter
	2022
	1
	49.280.000
	49.280.000
	12,5%
	14.080.000
	35.200.000

	177
	Bộ hút khí mê thừa AGSS
	2022
	3
	41.236.364
	123.709.091
	12,5%
	35.345.454
	88.363.636

	178
	Hệ thống khí y tế
	2022
	1
	263.611.000
	263.611.000
	12,5%
	75.317.428
	188.293.572

	179
	Máy vi tính
	2022
	10
	9.020.000
	90.200.000
	20,0%
	45.100.000
	45.100.000

	180
	Máy bơm chữa cháy động cơ Diesel 13HP
	2022
	1
	48.000.000
	48.000.000
	12,5%
	13.714.286
	34.285.714

	181
	Tivi LCD Led LG 50UQ7550PSF.ATV
	2023
	6
	14.179.000
	85.074.000
	20,0%
	34.029.600
	51.044.400

	182
	Máy lạnh âm trần Daikin 4.0Hp Inverter
	2023
	1
	59.446.547
	59.446.547
	12,5%
	13.623.167
	45.823.380

	183
	Máy lạnh Daikin 1.0 Hp Inverter
	2023
	1
	12.738.546
	12.738.546
	12,5%
	1.592.318
	11.146.228

	184
	Máy lạnh Daikin 1.5 Hp Inverter
	2023
	3
	15.724.143
	47.172.429
	12,5%
	5.896.554
	41.275.875

	185
	Máy lạnh Daikin 2.0 Hp Inverter
	2023
	2
	24.548.239
	49.096.478
	12,5%
	6.137.060
	42.959.418

	186
	Máy Photocopy Toshiba E4508A
	2023
	1
	29.810.000
	29.810.000
	20,0%
	9.191.417
	20.618.583

	187
	Máy vi tính văn phòng để bàn
	2023
	1
	14.300.000
	14.300.000
	20,0%
	4.409.167
	9.890.833

	188
	Bàn làm việc inox 1.2m x 4m
	2023
	1
	14.850.000
	14.850.000
	12,5%
	2.784.375
	12.065.625

	189
	Máy lạnh Daikin 1.0 Hp Inverter
	2023
	7
	13.620.242
	95.341.694
	12,5%
	14.400.569
	80.941.125

	190
	Máy lạnh Daikin 1.5 Hp Inverter
	2023
	3
	16.812.486
	50.437.458
	12,5%
	7.618.157
	42.819.301

	191
	Máy lạnh Daikin 2.0 Hp Inverter
	2023
	3
	26.247.342
	78.742.026
	12,5%
	11.893.327
	66.848.699

	192
	Máy lạnh Daikin 2.5 Hp Inverter
	2023
	5
	35.256.564
	176.282.820
	12,5%
	26.626.051
	149.656.770

	193
	Tủ lạnh Aqua
	2023
	1
	5.060.002
	5.060.002
	20,0%
	1.012.000
	4.048.002

	194
	Ống nội soi mềm Tai-Mũi-Họng Video
	2023
	1
	592.000.000
	592.000.000
	12,5%
	83.250.000
	508.750.000

	195
	Kìm kẹp clip polymer nội soi Weck Hem-o-lok cỡ L
	2023
	1
	36.000.000
	36.000.000
	12,5%
	5.250.000
	30.750.000

	196
	Máy chạy thân nhân tạo kèm bộ CF lọc dịch gắn theo máy
	2023
	1
	430.000.000
	430.000.000
	12,5%
	53.750.000
	376.250.000

	197
	Nhà thuốc tại phòng khám vệ tinh trạm y tế Thảo Điền
	2023
	1
	498.916.800
	498.916.800
	10,0%
	97.704.540
	401.212.260

	198
	Kính hiển vi 2 mắt
	2023
	1
	44.500.000
	44.500.000
	12,5%
	11.125.000
	33.375.000

	199
	Bộ đèn soi đáy mắt BETA 200 XHL
	2023
	2
	17.100.000
	34.200.000
	12,5%
	8.550.000
	25.650.000

	200
	Hệ thống camera tại khu cách ly Cát Lái
	2023
	1
	15.840.000
	15.840.000
	20,0%
	6.072.000
	9.768.000

	201
	Máy phun khí dung
	2023
	1
	33.000.000
	33.000.000
	12,5%
	7.906.250
	25.093.750

	202
	Tivi Asanzo 32 inch
	2023
	1
	84.700.000
	84.700.000
	20,0%
	32.468.333
	52.231.667

	203
	Xe cáng đẩy
	2023
	1
	128.000.000
	128.000.000
	12,5%
	28.000.000
	100.000.000

	204
	Màn hình LED cho hội trường trong nhà
	2023
	1
	163.680.000
	163.680.000
	20,0%
	54.560.000
	109.120.000

	205
	Hệ thống wifi tầng 4 khu E
	2023
	1
	38.445.000
	38.445.000
	20,0%
	12.174.250
	26.270.750

	206
	Máy scan
	2023
	1
	37.840.000
	37.840.000
	20,0%
	11.982.667
	25.857.333

	207
	Máy vi tính (Máy chủ cho phòng khám đa khoa Đại Phước)
	2023
	1
	30.522.000
	30.522.000
	20,0%
	9.156.600
	21.365.400

	208
	Máy vi tính
	2023
	1
	90.112.000
	90.112.000
	20,0%
	27.033.600
	63.078.400

	209
	Máy nén khí không dầu Piton
	2023
	1
	29.854.000
	29.854.000
	12,5%
	5.286.646
	24.567.354

	210
	Tivi 32 inch
	2023
	1
	49.775.000
	49.775.000
	20,0%
	13.273.333
	36.501.667

	211
	Máy vi tính
	2023
	1
	84.425.000
	84.425.000
	20,0%
	22.513.333
	61.911.667

	212
	Hệ thống IPTV
	2023
	1
	30.244.500
	30.244.500
	20,0%
	9.073.350
	21.171.150

	213
	Máy lạnh Daikin 1Hp Inverter
	2024
	3
	12.574.472
	37.723.416
	12,5%
	7.269.617
	30.453.799

	214
	Máy lạnh Daikin 2,5Hp Inverter
	2024
	4
	32.549.546
	130.198.184
	12,5%
	25.090.275
	105.107.909

	215
	Bàn bó bột kéo xương tay bằng điện
	2024
	1
	54.000.000
	54.000.000
	12,5%
	7.312.500
	46.687.500

	216
	Máy lạnh Daikin 1Hp Inverter
	2024
	4
	12.562.393
	50.249.573
	12,5%
	5.757.764
	44.491.809

	217
	Máy lạnh Daikin 2,5Hp Inverter
	2024
	8
	32.518.278
	260.146.227
	12,5%
	29.808.422
	230.337.805

	218
	Tủ kho vật tư hồi sức
	2024
	1
	19.008.000
	19.008.000
	12,5%
	1.584.000
	17.424.000

	219
	Tủ phòng trực nữ
	2024
	1
	19.980.000
	19.980.000
	12,5%
	1.665.000
	18.315.000

	220
	Tủ kho vật tư hồi sức
	2024
	1
	16.848.000
	16.848.000
	12,5%
	1.404.000
	15.444.000

	221
	Tủ kho vật tư hồi sức
	2024
	1
	28.620.000
	28.620.000
	12,5%
	2.385.000
	26.235.000

	222
	Tủ giày hành lang
	2024
	1
	11.340.000
	11.340.000
	12,5%
	945.000
	10.395.000

	223
	Tủ áo phòng trực nam
	2024
	1
	23.004.000
	23.004.000
	12,5%
	1.917.000
	21.087.000

	224
	Tủ phòng thay đồ nữ
	2024
	1
	19.980.000
	19.980.000
	12,5%
	1.665.000
	18.315.000

	225
	Bàn phòng hành chính có tủ
	2024
	1
	10.260.000
	10.260.000
	12,5%
	855.000
	9.405.000

	226
	Tủ hồ sơ phòng hành chính
	2024
	1
	10.908.000
	10.908.000
	12,5%
	909.000
	9.999.000

	227
	Quầy phòng theo dõi
	2024
	1
	16.740.000
	16.740.000
	12,5%
	1.395.000
	15.345.000

	228
	Giường 3 tay quay
	2024
	5
	10.500.000
	52.500.000
	12,5%
	5.468.750
	47.031.250

	229
	Máy lạnh Daikin Inverter 1Hp FTKY25WAVMV
	2024
	6
	13.566.027
	81.396.162
	12,5%
	6.783.014
	74.613.148

	230
	Máy lạnh Daikin Inverter 1,5Hp FTKY35WAVMV
	2024
	1
	16.745.566
	16.745.566
	12,5%
	1.395.464
	15.350.102

	231
	Máy lạnh Daikin Inverter 2Hp FTKC50UVMV
	2024
	1
	26.142.866
	26.142.866
	12,5%
	2.178.572
	23.964.294

	232
	Máy lạnh Daikin Inverter 2,5Hp FTKC60UVMV
	2024
	6
	35.116.226
	210.697.356
	12,5%
	17.558.113
	193.139.243

	233
	Bộ cảnh báo nhiệt độ và xử lý xì gas hệ thống kho lạnh trong kho dược nội trú
	2024
	1
	34.668.000
	34.668.000
	12,5%
	2.889.000
	31.779.000

	234
	Bộ máy tính
	2024
	6
	13.120.000
	78.720.000
	20,0%
	11.808.000
	66.912.000

	235
	Đầu dò siêu âm Linear
	2024
	1
	85.500.000
	85.500.000
	12,5%
	7.125.000
	78.375.000

	236
	Đầu dò siêu âm Sector
	2024
	1
	82.897.000
	82.897.000
	12,5%
	6.908.083
	75.988.917

	237
	Đầu dò siêu âm Convex
	2024
	1
	78.000.000
	78.000.000
	12,5%
	6.500.000
	71.500.000

	238
	Dây nội soi Dạ dày
	2024
	1
	690.000.000
	690.000.000
	12,5%
	57.500.000
	632.500.000

	239
	Dây nội soi Đại tràng
	2024
	1
	760.000.000
	760.000.000
	12,5%
	63.333.333
	696.666.667

	240
	Dây nội soi Dạ dày
	2024
	1
	790.000.000
	790.000.000
	12,5%
	65.833.333
	724.166.667

	241
	Dây nội soi Đại tràng
	2024
	1
	820.000.000
	820.000.000
	12,5%
	68.333.333
	751.666.667

	242
	Giường 3 tay quay
	2024
	3
	15.500.000
	46.500.000
	12,5%
	3.875.000
	42.625.000

	243
	Bình chứa khí nén 75 lít + Bộ xả nước
	2024
	1
	25.960.000
	25.960.000
	12,5%
	2.163.333
	23.796.667

	244
	Kính hiển vi Primostar 1
	2024
	2
	44.500.000
	89.000.000
	12,5%
	11.125.000
	77.875.000

	245
	Máy lọc nước uống 2 vòi nóng lạnh (Suntech)
	2024
	3
	10.368.000
	31.104.000
	20,0%
	2.073.600
	29.030.400

	246
	Máy điện tim 3 kênh
	2024
	1
	36.750.000
	36.750.000
	12,5%
	2.105.469
	34.644.531

	247
	Bồn rửa tay 1 vòi có tiệt trùng
	2024
	1
	48.994.000
	48.994.000
	12,5%
	1.786.240
	47.207.760

	248
	Máy lạnh Daikin 1,5Hp Inverter
	2024
	1
	14.606.900
	14.606.900
	12,5%
	6.162.286
	8.444.614

	249
	Máy lạnh Daikin 2,0Hp Inverter
	2024
	1
	21.774.500
	21.774.500
	12,5%
	9.186.117
	12.588.383

	250
	Máy lạnh Daikin 2,5Hp Inverter
	2024
	1
	31.928.600
	31.928.600
	12,5%
	13.469.878
	18.458.722

	251
	Thiết bị chấm công DS-K1T981MF (Thiết bị kiểm soát ra vào phòng mổ bằng mống mắt)
	2024
	2
	39.960.000
	79.920.000
	20,0%
	9.324.000
	70.596.000

	252
	Máy tính xách tay (NB) Dell VOS15 3520
	2024
	3
	14.795.000
	44.385.000
	20,0%
	3.328.875
	41.056.125

	253
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3020T (Tower) + Màn hình máy tính Dell SE2422H 23,8"
	2024
	3
	14.938.000
	44.814.000
	20,0%
	3.361.050
	41.452.950

	254
	Giường 3 tay quay
	2024
	3
	15.500.000
	46.500.000
	12,5%
	1.453.125
	45.046.875

	255
	Máy lạnh Daikin Inverter 1,5Hp FTKB35YVMV
	2024
	1
	16.104.311
	16.104.311
	12,5%
	251.630
	15.852.681

	256
	Máy lạnh Daikin Inverter 2,5Hp FTKB60YVMV
	2024
	1
	33.771.489
	33.771.489
	12,5%
	527.680
	33.243.809

	257
	Bồn rửa tay 2 vòi
	2024
	1
	48.356.000
	48.356.000
	12,5%
	755.563
	47.600.437

	258
	Máy lạnh Daikin Inverter 1,5Hp FTKB35XUVM
	2024
	2
	17.087.200
	34.174.400
	12,5%
	177.992
	33.996.408

	259
	Bàn mổ đa năng điện
	2024
	2
	1.110.000.000
	2.220.000.000
	12,5%
	92.500.000
	2.127.500.000

	260
	Đèn mổ (Treo trần 02 nhánh Led)
	2024
	2
	980.000.000
	1.960.000.000
	12,5%
	81.666.667
	1.878.333.333

	261
	Máy cắt đốt cao tần (Dao mổ điện cao tần)
	2024
	2
	1.355.000.000
	2.710.000.000
	12,5%
	112.916.667
	2.597.083.333

	262
	Monitor phòng mổ 10 thông số
	2024
	2
	649.000.000
	1.298.000.000
	12,5%
	54.083.333
	1.243.916.667

	263
	Máy gây mê
	2024
	2
	1.110.000.000
	2.220.000.000
	12,5%
	92.500.000
	2.127.500.000

	264
	Máy làm ấm dịch truyền
	2024
	3
	84.000.000
	252.000.000
	12,5%
	10.500.000
	241.500.000

	265
	Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát
	2024
	1
	4.584.504.350
	4.584.504.350
	12,5%
	191.021.015
	4.393.483.335

	266
	Cải tạo sửa chữa cấp bách phòng mổ
	2024
	1
	1.764.769.410
	1.764.769.410
	2,0%
	26.471.541
	1.738.297.869

	III
	KHỐI NHÀ
	
	
	
	
	
	
	193.423.727.280

	267
	Khối nhà khu E (7 tầng) - Đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng BVQ2 (Cấp 1)
	2022
	1
	151.766.608.075
	151.766.608.075
	1,3%
	4.963.599.682
	146.803.008.393

	268
	Khối nhà khu F (4 tầng) - Khoa Nội Ung bướu vệ tinh BV Ung bướu (theo GTCL của TSCĐ - BBBG ngày 31/03/2020) (Cấp 2)
	2020
	1
	26.172.719.100
	26.172.719.100
	2,0%
	2.479.596.237
	23.693.122.863

	269
	Khối nhà chính (Công trình Trung tâm y tế quận 2) (Cấp 2)
	2012
	1
	30.283.609.137
	30.283.609.137
	2,0%
	7.356.013.113
	22.927.596.024

	
	Tổng cộng I+II+III
	
	
	325.128.101.651
	341.206.486.480
	
	79.746.678.550
	261.459.807.931



